	STT
	Công việc sửa chữa
	Mã số máy
	Linh kiện
	SL
	Ghi chú

	1
	Thay đế + rờ le
	BKN1,2,3,4,5,6,7,8
	Role kiếng 8 chân /220v
	16 cái
	· Xưởng G1.3-11

· Cô Nga

· Rờ le (mẫu)
· Công tắc hành trình (mẫu)
· Nguồn Omron 24VDC
· Van 5/2 (mẫu)

· Phích cắm điện (mẫu)
· Jack cắm đực (mẫu)

	2
	Thay đế + rờ le
	BKN 3,5,7,8,1,9
	Role 24v
	Omron 12 cái
	

	3
	Thay công tắc hành trình
	BKN 2,5,6,7,1,11
	công tắc hành trình
	Omron 12cái
	

	4
	Thay nguồn DC 24 V
	
	Nguồn tổ ong 24VDC
	Omron 5 cái
	

	5
	Thay van điện từ
	BKN 2,4,5,6,9
	Van điện từ 5/2 duy trì 24VDC
	Airtac  10 cái
	

	6
	Thay phích cắm điện
	
	
	6 cái
	

	7
	Thay jack cắm đực
	
	
	2 bịch loại 100 cai/bịch
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Sửa chữa, phục hồi các bộ TN PLC – KN
	PLCKN1,2,3,4,5,6
	Role 24v
	Omron 12 cái
	· Xưởng G1.3-12

· Thầy Trí

· Rờ le (mẫu)
· Công tắc hành trình (mẫu)
· Nguồn Omron 24VDC

	
	
	
	công tắc hành trình
	Omron 12cái
	

	
	
	
	Nguồn tổ ong 24VDC
	Omron 3 cái
	

	9
	Sửa chữa, cài đặt máy tính 

Làm chương trình, giáo trình môn VXL, 
KTS. Xây dựng chương trình bài tập và mô hình TT PLC
	
	
	
	· Xưởng G1.3-02

· Thầy Trân



	
	
	
	
	
	

	10
	Cáp data PLC Mitsubishi  
	Máy tính 1,2,3,4
	Cáp USB-Micro USB 2m
	6 dây.
	· Xưởng G1.3-06

· Thầy Mai

· Cáp USB đầu A-mini theo mẫu

· Van 5/2 (mẫu)

· cảm biến quang (mẫu).

· Dây jack cắm 6ly (mẫu).



	11
	Thay van điện từ 5/2
	Bộ TN cỡ nhỏ 2,3
	Van điện từ 5/2
	1 cái.
	

	12
	Thay cảm biến quang
	Bộ TN cỡ nhỏ 2,3
	Cảm biến quang
	1 cái.
	

	13
	Dây jack cắm 6ly
	-Bộ TN cỡ nhỏ 1,2,3.

-Bộ TN cỡ lớn.
	Dây jack cắm 6ly
	50 cọng.
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Cáp data PLC Mitsubishi  
	Máy tính 1,2,3,4
	Cáp USB-Micro USB 2m
	4 dây.
	· Xưởng G1.3-05

· Thầy Minh

· Cáp USB đầu A-mini theo mẫu

· Van 5/2 (mẫu)

· cảm biến quang (mẫu).

· Dây jack cắm 6ly (mẫu).



	15
	Thay van điện từ 5/2
	Bộ TN cỡ nhỏ 2,3
	Van điện từ 5/2
	4 cái.
	

	16
	Thay cảm biến quang
	Bộ TN cỡ nhỏ 2,3
	Cảm biến quang
	3 cái.
	

	17
	Dây jack cắm 6ly
	-Bộ TN cỡ nhỏ 1,2,3.

-Bộ TN cỡ lớn.
	Dây jack cắm 6ly
	100 cọng.
	

	18
	Phục hồi, cài đặt phần mềm 
	Máy tính 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
	Phần mềm.
	10 máy.
	


